
I

1 10/2019 Công ty TNHH cà phê Gu Việt
Số 520, đường Phạm Hùng, ấp Long Bình, xã 

Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 

Ninh

B 2.2.4.TV
Cà phê, trà đậu rang, bột ngũ 

cốc
B1 10/6/2019

2 02/2020 Công ty TNHH MTV Nông sản Hoàng Xuân
Tổ 1, ấp Lộc Thành, xã Lộc Hưng, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh
A1.1 Trồng dưa lê, dưa lưới A1 26/2/2020

3 05/2019
Công ty cổ phần mía đường Tây Ninh (Nhà Máy 

gạo)

Ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh
B 2.2.4.TV Sản xuất gạo B1 26/3/2019

II

1 06/2020 Công ty Cổ phần Natani
Số 69C, Khu phố 1, Phường 2,

 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
A1.1 Mãng cầu ta A1 22/7/2020

2 16/2020 Công ty TNHH MTV Văn Thịnh Phát
Số 13/13, KP1, Thị Trấn Hòa Thành, Hòa Thành, 

Tây Ninh
B 2.2.4.TV Trà thảo mộc mãng cầu xiêm B1 25/12/2020

3 073/2017
Chi nhánh Công ty TNHH MTV Văn Thịnh Phát 

tại Tây Ninh

Tổ X6 2/19, ấp Long Trung, xã Long Thành 

Trung, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Rang, xay cà phê B1 25/12/2020

4 13/2020
Công ty TNHH giống cây trồng

 Kim Hưng Phú

Ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh
B2.2.4.TV Sơ chế đóng gói dưa lê A1 13/11/2020

5 17/2020 CTY TNHH SX TM DV Vạn Tâm Tây Ninh
Số 26A, hẻm 24 đường Bời Lời, phường Ninh 

Sơn, thành phố Tây Ninh, TN
B2.2.4.TV Rang, xay cà phê B1 29/12/2020

6 02/2021
Chi nhánh xưởng sản xuất CTy TNHH Công nghệ 

thực phẩm

Tổ 12, ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyễn DMC, 

Tây Ninh
B 2.2.4.TV Rang, xay cà phê B1 26/2/2021

7 04/2021 HTX RAT Long Mỹ
Số 16, KP Sân Cu, phường Long Thành Bắc, TX 

Hòa Thành, Tây Ninh
B 2.2.4.TV trồng rau, củ quả B1 18/3/2021

8 05/2021 HTX Nông nghiệp Mãng cầu Thạnh Tân
Lô 1, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, TP Tây 

Ninh, Tây Ninh
B 2.2.4.TV Trái mãng cầu ta (quả na) B1 24/3/2021

9 06/2021 Cty TNHH cà phê Hoàng Gia Bảo
381 đường Tua hai, KP 3, P1, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh
B 2.2.4.TV Xay, đóng gói cà phê B1 26/4/2021

10 07/2021 Cty TNHH Duy Tuấn Anh
KP Hiệp Thạnh, P Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tây 

Ninh
B 2.2.4.TV đóng gói gạo B1 26/4/2021

11 08/2021 Cty TNHH MTV Trà Tâm Lan Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, DMC, TN B 2.2.4.TV Sản xuất trà túi lọc A1 17/5/2021

Ghi chú

Loại hình cơ 

sở sản xuất 

kinh doanh

Tên cơ sở Địa chỉ Kết quảMã số

CÁC CƠ SỞ CHƢA ĐẾN KỲ THẨM ĐỊNH THEO THÔNG TƢ 38/2018/TT-BNNPTNT

CÁC CƠ SỞ ĐÃ THẨM ĐỊNH THEO THÔNG TƢ 38/2018/TT-BNNPTNT

Phụ lục: Kết quả thẩm định, đánh giá định kỳ, xếp loại cơ sở theo Thông tƣ số 38/2018/TT-BNNPTNT

Sản phẩm
Ngày thẩm 

định cấp giấy 
TT



Ghi chú

Loại hình cơ 

sở sản xuất 

kinh doanh

Tên cơ sở Địa chỉ Kết quảMã số Sản phẩm
Ngày thẩm 

định cấp giấy 
TT

12 09/2021 Cty TNHH MTV Nguyễn Gia Khanh Ấp 2, xã Phước Minh, DMC, TN B 2.2.4.TV
Sản xuất Nấm đông trùng hạ 

thảo
A1 29/6/2021

13 10/2021 DNTN Phát Lộc Thành (cấp lại)
Số 435 Trần Văn Trà, ấp Kinh tế, xã Bình Minh, 

TP Tây Ninh, TN
B 2.2.4.TV Xay xát lúa và đóng gói gạo B1 13/7/2021

14 11/2021 HTX DV TM NN Tân Châu
Sô 25, đường 785, tổ 14, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh 

Đông, huyện Tân Châu, TN
B 2.2.4.TV

Sản xuất và sơ chế rau củ quả 

các loại
B1 31/8/2021

15 12/2021 CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH Ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, TN B 2.2.4.TV Sản xuất đường cát các loại B1 16/10/2021

III

1 017/2018 Công ty TNHH thực phẩm Hoàng Phong

Số 27, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, 

xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây 

Ninh

B 2.2.4.TV

Sản xuất đậu phộng rang tỏi 

ớt, kẹo các loại (đậu phộng, 

hạt điều, hạt điều mè, đậu 

phộng mè, đậu phộng gạo lức, 

me muối ớt)

B1 13/2/2018

2 04/2020 Công ty TNHH SX cà phê Thảo Nguyên
Khu phố 4, phường Long Hoa, Thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Sản xuất cà phê, bột ngũ cốc B1 12/6/2020

3 015/2017 Công ty TNHH MTV TM SX Lê Trang Phát
Số 115, đường số 27, đường Nguyễn Văn Linh, xã 

Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 
B 2.2.4.TV

  Đậu phộng rang muối, kẹo 

đậu phộng, kẹo hạt điều
B1 3/5/2017

4 09/2019
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thiên Sa - Chi 

nhánh Tây Ninh

Số 8/88, đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố Hiệp Lễ, 

phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh

B 2.2.4.TV

Sản xuất cà phê (cà phê hạt, 

cà phê bột, cà phê hòa tan), 

bánh kẹo

B1 6/6/2019

5 040/2018
Nhà máy sản xuất cà phê - Công ty TNHH NamKa 

Coffee

Số 152, đường Huỳnh Tấn Phát, hẻm 5, khu phố 

Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh

B 2.2.4.TV Sản xuất cà phê B1 29/8/2018

6 039/2018 Công ty TNHH SX TM DV Thái Nhựt
Số B14/4, ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện 

Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Cà phê B1 21/8/2018

7 09/2020
Công ty TNHH Hoa Phượng NT – Chi Nhánh nuôi 

trồng thủy sản NEW STAR Tây Ninh.

Số 1399 Cách mạng tháng tám, xã Bàu Năng, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
B 2.2.4.TV Sơ chế, chế biến rong nho B1 24/8/2020

8 048/2018 Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Bảo Đăng
Tổ 3, ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV

Sơ chế, đóng gói rau củ quả 

các loại
B1 8/11/2018

9 03/2021 Công ty TNHH TSC FARM
Tổ 26, ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây 

Ninh
B 2.2.4.TV

Rau ăn lá, ăn quả các loại, rau 

gia vị
B1 27/12/2019

10 065/2017
Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại 

Nguyễn Trương

Tổ 8, ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Sản xuất gạo B1 2/10/2017

11 065/2016
Công ty TNHH lương thực – thực phẩm nông sản 

Việt

Số 9/110, ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Đóng gói gạo B1 5/11/2016

12 042/2018
Công ty TNHH MTV chuỗi cung ứng thực phẩm 

Tây Ninh

Tổ 10, ấp Phước Hiệp, xã Gia Bình, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Sơ chế, đóng gói rau, củ, quả B1 2/10/2018

IV

CÁC CÔNG TY NGƢNG HOẠT ĐỘNG

CÁC CÔNG TY CHUYỂN IZO 2200, HACCP



Ghi chú

Loại hình cơ 

sở sản xuất 

kinh doanh

Tên cơ sở Địa chỉ Kết quảMã số Sản phẩm
Ngày thẩm 

định cấp giấy 
TT

1 079/2017 Công ty TNHH MTV Hoàng Phúc
Tổ 2, ấp Suối Dộp, Xã Thái Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV

Sản xuất hạt điều nhân, hạt 

điều rang muối, hạt điều 

chiên, kẹo hạt điều

B1 13/11/2017

2 081/2017 Công ty TNHH MTV Nhật Hào Tây Ninh
Tổ 60, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Chế biến hạt điều B1 21/11/2017

3 048/2017 Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Xuyến Hoa
Tổ 4, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân 

Biên, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Chế biến điều B1 11/8/2017

4 024/2017 Công ty TNHH Đỉnh Cao Ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn, Tây Ninh B 2.2.4.TV Chế biến điều A1 5/6/2017

5 131/2016 Công ty TNHH Rals Quốc tế Việt Nam
454 đường Trần Văn Trà, ấp Kinh tế, xã Bình 

Minh, TP.Tây Ninh
B 2.2.4.TV Chế biến điều A1 30/11/2016

6 127/2016 Công ty TNHH Tân Hòa Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Tây Ninh B 2.2.4.TV
Hạt điều rang muối, hạt điều 

tẩm gia vị
B1 11/7/2016

7 21/2019 Công ty TNHH Minh Linh 112 Trần Văn Trà, KP 2, Phường 1, TP.Tây Ninh B 2.2.4.TV Chế biến điều A1 26/9/2019

8 026/2017 Công ty TNHH Hưng Phú
Số 239, đường Tua hai, khu phố 3, phường 1, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
B 2.2.4.TV Chế biến điều B1 9/6/2017

9 020/2017
DNTN Ngọc Kim Tiền 

(Long Thành Đạt cũ)
Ấp Xóm Mới 2, xã Trí Bình, Châu Thành B 2.2.4.TV Chế biến điều B1 22/5/2017

10 032/2018
Chi nhánh CTY TNHH Hưng Phú xí nghiệp CB 

hạt điều số 1

Tổ 2, ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, Châu Thành, 

TN
B 2.2.4.TV Chế biến điều B1 3/5/2018

11 25/2019 Công ty Cổ phần Thành Công Biên Hòa Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Việt Nam B 2.2.4.TV
Đường Organic, đường nâu 

thiên nhiên
B1 23/10/2019
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